
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

I. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1.1 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận cơ sở bảo tồn 

đa dạng sinh học 

(1.014630.H42) 

27 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không 

 thu phí 
X 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 35/2018/QH14 

và Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 X 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1.1 

Phê duyệt Phương án 

khai thác mẫu vật loài 

nguy cấp, quý, hiếm từ 

tự nhiên 

(1.008672.H42) 

11 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không thu 

phí 
X 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Luật Lâm nghiệp số 

16/2017/QH14, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 16/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 

146/2025/QH15. 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

X  

1.2 

Thả động vật nuôi sinh 

sản tại cơ sở nuôi, cơ 

sở bảo tồn đa dạng 

sinh học về môi trường 

tự nhiên 

(1.014022.H42) 

16 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không thu 

phí 
X 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.3 

Cấp giấy phép trao 

đổi, tặng cho mẫu vật 

của loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo 

vệ 

(1.008675.000.00.00.H

42) 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không thu 

phí 
X 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

X  

1.4 

Cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở bảo tồn đa dạng 

sinh học 

(1.008682.000.00.00.H

42) 

27 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không thu 

phí 
X 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

X  

2 Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm  

2.1 

Đăng ký mã số cơ sở 

nuôi, cơ sở trồng loài 

động vật, thực vật 

thuộc Phụ lục CITES 

(1.004819.H42) 

- Trường hợp 1: 03 ngày làm 

việc; 

- Trường hợp 2: Cần kiểm tra 

thực tế: 15 ngày làm việc; 

- Trường hợp 3:  

+ Cần tham vấn Cơ quan 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không thu 

phí 
X 

- Luật Lâm nghiệp số 

16/2017/QH14, được sửa đổi, bổ 

sung bởi  Luật số 16/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 

146/2025/QH15. 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

khoa học CITES Việt Nam: 

10 ngày làm việc; 

+ Cần tham vấn Cơ quan 

khoa học CITES Việt Nam 

đồng thời cần kiểm tra thực 

tế: 15 ngày làm việc; 

- Trường hợp 4: Trường hợp 

nuôi, trồng loài động vật, 

thực vật thuộc Phụ lục I 

CITES để xuất khẩu vì mục 

đích thương mại: 16 ngày làm 

việc (Không bao gồm thời 

gian thẩm định hồ sơ của ban 

thư ký CITES). 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường  

 

2.2 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

thông tin mã số cơ sở 

nuôi, cơ sở trồng loài 

động vật, thực vật 

thuộc Phụ lục CITES 

(3.000496.H42) 

- Trường hợp 1: 03 ngày làm 

việc; 

- Trường hợp 2: Cần kiểm tra 

thực tế: 15 ngày làm việc; 

- Trường hợp 3:  

+ Cần tham vấn Cơ quan 

khoa học CITES Việt Nam: 

10 ngày làm việc; 

+ Cần tham vấn Cơ quan 

khoa học CITES Việt Nam 

đồng thời cần kiểm tra thực 

tế: 15 ngày làm việc; 

- Trường hợp 4: Trường hợp 

nuôi, trồng loài động vật, 

thực vật thuộc Phụ lục I 

CITES để xuất khẩu vì mục 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không thu 

phí 
X 

- Luật Lâm nghiệp số 

16/2017/QH14, được sửa đổi, bổ 

sung bởi  Luật số 16/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 

146/2025/QH15. 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 85/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường  

 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

đích thương mại: 16 ngày làm 

việc (Không bao gồm thời 

gian thẩm định hồ sơ của ban 

thư ký CITES). 

3 Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

3.1 

Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận nguồn gốc 

thủy sản khai thác 

(theo yêu cầu) 

(1.003666.000.00.00.H

42) 

02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 

được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15; 

- Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

X  

3.2 

Cấp văn bản chấp 

thuận khai thác loài 

thuỷ sản nguy cấp, 

quý, hiếm (vì mục đích 

bảo tồn, nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu 

tạo nguồn giống ban 

đầu, hợp tác quốc tế) 

(1.003851.H42) 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy  

đủ. 

 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 

sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật số 

146/2025/QH15. 

- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

 X 

3.3 

Công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc 

địa bàn từ 02 xã trở 

lên)  

(1.004923.000.00.00.H

42) 

a) Thông báo Phương án bảo 

vệ và khai thác nguồn lợi 

thủy sản: 02 ngày  

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ; 

b) Thẩm định hồ sơ và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, quyết  

định: 33 ngày làm việc. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 

sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật số 

146/2025/QH15; 

- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3.4 

Sửa đổi, bổ sung nội 
dung quyết định công 
nhận và giao quyền 
quản lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc địa 
bàn từ 02 xã trở lên) 
(1.004921.000.00.00.H
42) 

a) Đối với trường hợp đề nghị 
thay đổi tên tổ chức cộng 
đồng; người đại diện  
tổ chức cộng đồng; sửa đổi, 
bổ sung Quy chế hoạt động 
của tổ chức cộng đồng:  
05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ; 
b) Đối với trường hợp đề 
nghị sửa đổi, bổ sung vị trí, 
ranh giới khu vực địa  
lý được giao và Phương án 
bảo vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản; phạm vi quyền  
được giao và Phương án bảo 
vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản: 
- Thông báo nội dung đề nghị 
sửa đổi, bổ sung: 02 ngày làm 
việc kể từ ngày  
nhận được hồ sơ đầy đủ; 
- Thẩm định hồ sơ và trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã xem xét, quyết  
định: 33 ngày làm việc. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có văn 
bản quy định. 

X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật số 
146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường;  
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT 
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

X  

3.5 

Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng 
thủy sản 
(1.003650.000.00.00.H
42) 

03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy  
đủ, hợp lệ theo quy định. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có văn 
bản quy định. 

X 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 146/2025/QH15; 
- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 
ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3.6 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá, 

tàu phục vụ nuôi trồng 

thủy sản 

(1.003634.000.00.00.H

42) 

02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy  

đủ, hợp lệ theo quy định. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

X  

3.7 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tạm thời tàu 

cá, tàu phục vụ nuôi 

trồng thủy sản 

(1.003586.000.00.00.H

42) 

02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy  

đủ, hợp lệ theo quy định. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

X  

3.8 

Xóa đăng ký tàu cá, 

tàu phục vụ nuôi trồng 

thủy sản 

(1.003681.000.00.00.H

42) 

- Đối với tàu cá, tàu phục vụ 

nuôi trồng thủy sản bán, tặng, 

cho, thừa kế: 01 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định;  

- Đối với tàu cá, tàu phục vụ 

nuôi trồng thủy sản phá huỷ, 

phá dỡ: 03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo quy định; 

- Đối với tàu cá Việt Nam 

xuất khẩu, viện trợ: 01 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

theo quy định; 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Đối với tàu bị chìm đắm do 

tai nạn không thể trục vớt: 30 

ngày kể từ ngày tàu bị chìm 

đắm; 

- Đối với tàu cá vi phạm khai 

thác thủy sản bất hợp pháp, 

không báo cáo, không theo 

quy định ở vùng biển của 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

khác hoặc vùng biển thuộc 

thẩm quyền quản lý của Tổ 

chức quản lý nghề cá khu vực 

bị bắt giữ, tịch thu và phá 

hủy: 30 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản về việc tàu cá 

đã bị bắt giữ, tịch thu và phá 

hủy (bản án, quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền quốc 

gia bắt giữ, xử lý hoặc văn 

bản xác nhận của Bộ Ngoại 

giao hoặc cơ quan đại diện 

ngoại giao Việt Nam ở nước 

ngoài); 

- Đối với tàu cá được cơ quan 

đăng ký tàu cá thông báo tới 

chủ tàu cá, thông tin tìm kiếm 

trên phương tiện truyền thông 

06 tháng nhưng không có 

thông tin. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3.9 

Cấp giấy phép nhập 

khẩu tàu cá, thuê tàu 

trần  

(1.004929.H42) 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy  

đủ, hợp lệ theo quy định. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

X  

3.10 

Công bố mở cảng cá 

loại I, loại II 

(1.004694.000.00.00.H

42) 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy  

đủ, hợp lệ theo quy định. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Chưa có văn 

bản quy định. 
X 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

X  

4 Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

4.1 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật trên 

cạn vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh 

(1.002338.000.00.00.H

42) 

01 ngày làm việc hoặc 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

thực hiện kiểm dịch 

Cơ quan 

quản lý 

chuyên 

ngành  

thú y cấp 

tỉnh (Cơ 

quan 

kiểm 

dịch 

động vật 

nội địa) 

- Phí kiểm 

dịch động vật, 

sản phẩm 

động vật (bao 

gồm cả thủy 

sản): theo quy 

định tại Thông 

tư số 

101/2020/TT 

–BTC ngày 

23/11/2020 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

- Chi phí 

X 

- Luật Thú y 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường 2026; 

- Thông tư số 101/2020/TT –BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Thông tư số 283/2016/TT –BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Thông tư số 01/2026/TT –

BNNPTNT ngày 01/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

khác: Biểu 

khung giá dịch 

vụ ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

283/2016/TT 

–BTC ngày 

14/11/2016 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

 

5 Lĩnh vực Trồng trọt 

5.1 

Cấp Thẻ giám định 
viên quyền đối với 
giống cây trồng 
(1.012001.H42) 

15 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Không X 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 
(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12; Luật số 
07/2022/QH15). 
- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của Chính phủ. 
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của Chính phủ. 

X  

5.2 

Cấp lại Thẻ giám định 
viên quyền đối với 
giống cây trồng 
(1.012002.H42) 

- Quyết định cấp lại Thẻ giám 
định viên: 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. 
- Trường hợp Thẻ giám định 
viên quyền đối với giống cây 
trồng bị lỗi do Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương gây ra: 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được yêu cầu của người được 
cấp Thẻ. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Không X 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của Chính phủ. 
- Nghị định số 15/2026//NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của Chính phủ. 
 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

5.3 

Thu hồi Thẻ giám định 

viên quyền đối với 

giống cây trồng theo 

yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân (1.011999.H42) 

30 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu thu hồi đến khi người 

được cấp Thẻ có ý kiến 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ. - 

Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 

14/01/2026 của Chính phủ 

X  

5.4 

Cấp Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định 

quyền đối với giống 

cây trồng 

(1.012003.H42) 

Quyết định cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám định 

quyền đối với giống cây 

trồng: 15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ; - 

Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 

14/01/2026 của Chính phủ 

X  

5.5 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

(1.012004.H42) 

- Quyết định Cấp lại Giấy 

chứng nhận tổ chức giám 

định quyền đối với giống cây 

trồng: 10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám định 

quyền đối với giống cây trồng 

bị lỗi do Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương: 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được yêu cầu 

của tổ chức giám định quyền 

đối với giống cây trồng. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ; - 

Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 

14/01/2026 của Chính phủ 

X  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

5.6 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng theo 

yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân (1.012000.H42) 

30 ngày kể từ ngày nhận 

được yêu cầu thu hồi đến khi 

tổ chức được cấp Giấy chứng 

nhận có ý kiến 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởiLuật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 của Chính phủ; - 

Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 

14/01/2026 của Chính phủ 

X  
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

1.1 

Công nhận và giao quyền 
quản lý cho tổ chức cộng 
đồng (thuộc địa bàn quản 
lý) 
(1.003956.000.00.00.H42) 

a) Thông báo Phương án bảo 
vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản : 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ; 
b) Thẩm định hồ sơ và trình Chủ 
tịch UBND cấp xã xem xét, 
quyết định: 33 ngày làm việc. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có 
văn bản quy 

định. 
X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật số 
146/2025/QH15;  
- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT 
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

 X 

1.2 

Sửa đổi, bổ sung nội 
dung quyết định công 
nhận và giao quyền quản 
lý cho tổ chức cộng đồng 
(thuộc địa bàn quản lý) 
(1.004498.000.00.00.H42) 

a) Đối với trường hợp đề nghị 
thay đổi tên tổ chức cộng 
đồng; người đại diện tổ chức 
cộng đồng; sửa đổi, bổ sung 
Quy chế hoạt động của tổ 
chức cộng đồng: 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ; 
b) Đối với trường hợp đề 
nghị sửa đổi, bổ sung vị trí, 
ranh giới khu vực địa lý được 
giao và Phương án bảo vệ và 
khai thác nguồn lợi thủy sản; 
phạm vi quyền được giao và 
Phương án bảo vệ và khai 
thác nguồn lợi thủy sản: 
- Thông báo nội dung đề nghị 
sửa đổi, bổ sung: 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ; 
- Thẩm định hồ sơ và trình Chủ 
tịch UBND cấp xã xem xét, 
quyết định: 33 ngày làm việc. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có văn 
bản quy 

định. 
X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 
Luật số 146/2025/QH15;  
- Thông tư số 88/2025/TT-
BNNMT ngày 31/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

 X 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1.3 

Xác nhận nguồn gốc loài 
thủy sản thuộc Phụ lục 
Công ước quốc tế về 
buôn bán các loài động 
vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp; loài thủy sản 
nguy cấp, quý, hiếm có 
nguồn gốc từ nuôi trồng 
(1.004680.000.00.00.H42) 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ; 
- 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ trong 
trường hơp cần kiểm tra thực 
tế về tính chính xác của thông 
tin trong sổ theo dõi quá trình 
nuôi sinh trưởng, sinh sản và 
trồng cấy nhân tạo. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có văn 
bản quy 

định. 
X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật 
số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường;  
- Thông tư số 88/2025/TT-
BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

X  

1.4 

Xác nhận nguồn gốc loài 
thủy sản thuộc Phụ lục 
Công ước quốc tế về buôn 
bán các loài động vật, 
thực vật hoãng dã, nguy 
cấp; loài thủy sản nguy 
cấp, quý, hiếm có nguồn 
gốc khai thác từ tự nhiên 
(1.004656.000.00.00.H42) 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy  
đủ. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có văn 
bản quy 

định. 
X 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật 
số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường;  
- Thông tư số 88/2025/TT-
BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

X  

1.5 
Công bố mở cảng cá loại 
III 
(1.004478.000.00.00.H42) 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy  
đủ, hợp lệ theo quy định. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 

Chưa có văn 
bản quy 

định. 
X 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 
năm 2017, Luật số 
31/2024/QH15, Luật số 
43/2024/QH15, đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 
146/2025/QH15; 
- Thông tư số 02/2026/TT-
BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

X  
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN KHÁC  

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

1.1 

Cấp giấy xác nhận 

nguyên liệu thủy 

sản khai thác (theo 

yêu cầu) 

(1.003593.000.00.0

0.H42) 

01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ sơ 

Tổ chức 

quản lý 

cảng cá 

được chỉ 

định xác 

nhận 

nguồn 

gốc 

nguyên 

liệu thủy 

sản từ 

khai thác 

- Nộp 150.000 

đồng + (số tấn 

thủy sản x 15.000 

đồng/tấn); Tối đa 

700.000 đồng/lần 

theo Thông tư số 

118/2018/TT-BTC 

ngày 28/11/2018 

(thực hiện từ ngày 

15/01/2019) 

X 

- Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa đổi 

bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15; 

- Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

- Thông tư số 118/2018/TT-

BTC ngày 28/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

 X 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

TT Mã số TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

1 1.014021.H42 

Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở 
bảo tồn đa dạng sinh học trong 
trường hợp cơ sở bảo tồn đa 
dạng sinh học đề nghị thu hồi 
giấy chứng nhận 

Thông tư số 85/2025/TTBNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

II Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

1 1.004654.H42 Công bố mở cảng cá loại I 
Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường 

III Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1 
1.007931.000.00.0

0.H42 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán phân bón 

Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

2 
1.007932.000.00.0

0.H42 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán phân bón 

3 1.004546.H42 
Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật 
thể thuộc diện kiểm dịch thực 
vật 

4 1.004524.H42 
Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý 
vật thể thuộc diện kiểm dịch 
thực vật 

 


		2026-01-27T10:00:52+0700


		2026-01-27T10:00:49+0700




